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Mục tiêu học tập 

- Hiểu khái niệm kế hoạch, chiến lược marketing, 
kế hoạch hóa chiến lược marketing quốc tế và 
các cấp kế hoạch hóa 

- Hiểu và vận dụng các cơ sở kế hoạch hóa chiến 
lược marketing quốc tế 

-  Hiểu và vận dụng quy trình kế hoạch hóa 
-  Hiểu và vận dụng các phương thức thâm nhập 

thị trường quốc tế 
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I. Khái quát về KHH chiến lược 
marketing quốc tế 

  1. Khái niệm và phân loại 
  2. Các cấp kế hoạch hóa 
  3. Vai trò của kế hoạch hoá chiến lược Marketing  
  4. Nội dung của kế hoạch hoá 
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1. Khái niệm và phân loại 

1.1. Khái niệm: 

- Chiến lược marketing là tập hợp các quyết định kinh doanh của 
công ty cho cả một thời gian dài nhất định trong môi trường 
hoạt động nhất định. (Jean Pierre Lacour) 

- Kế hoạch hoá chiến lược marketing quốc tế là quá trình xây 
dựng chương trình kế hoạch về chiến lược marketing quốc tế 
và việc thực hiện kế hoạch đó, dựa vào sự kết hợp hài hoà 
giữa một bên là môi trường và thị trường nước ngoài, và bên 
kia là khả năng và mục tiêu của doanh nghiệp nhằm đạt được 
hiệu quả kinh doanh tối ưu. 
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1.2. Phân loại kế hoạch và chiến lược 
marketing 

Phân loại kế hoạch marketing : 
-  kế hoạch dài hạn (>5 năm) 
-  kế hoạch trung hạn ( từ 1 đến 4 năm) 
-  kế hoạch ngắn hạn (<1 năm) 

Phân loại chiến lược marketing : 
-  nhóm chiến lược cạnh tranh 
-  nhóm chiến lược thị trường 
-  nhóm chiến lược về sản phẩm 
-  nhóm chiến lược về giá 
-  nhóm chiến lược về phân phối 
-  nhóm chiến lược về xúc tiến 
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Một số chiến lược marketing 

Nhóm chiến lược cạnh tranh: 
  Chiến lược dẫn đầu thị trường 
  Chiến lược thách thức trên thị trường 
  Chiến lược đi sau thị trường 
  Chiến lược lấp chỗ trống trên thị trường 
Nhóm chiến lược về thị trường: 
  Chiến lược marketing tập trung 
  Chiến lược marketing phân biệt 
  Chiến lược marketing không phân biệt 
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Một số chiến lược marketing 

Nhóm chiến lược về sản phẩm: 
  Chiến lược đổi mới 
  Chiến lược bắt chước/sao chép 
  Chiến lược định vị sản phẩm 
  Chiến lược đa dạng hóa... 
Nhóm chiến lược về giá: 
  Chiến lược giá hớt váng (giá hớt ngọn) 
  Chiến lược giá tấn công 
  Chiến lược giảm giá 
  Chiến lược định giá tâm lý 
  Chiến lược giá phân biệt... 
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Một số chiến lược marketing 

Nhóm chiến lược về phân phối: 
  Chiến lược phân phối độc quyền 
  Chiến lược phân phối chọn lọc 
  Chiến lược phân phối mạnh/tập trung 
Nhóm chiến lược về xúc tiến: 
  Chiến lược kéo 
  Chiến lược đẩy 
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Phân loại kế hoạch hóa 

* Kế hoạch hoá lĩnh vực kinh doanh:    
  Kế hoạch hoá lĩnh vực kinh doanh theo sản phẩm:  
  Kế hoạch hoá lĩnh vực kinh doanh theo thị trường: 
* Kế hoạch hoá nhiệm vụ và mục tiêu kinh doanh: 
  Kế hoạch hoá nhiệm vụ kinh doanh:  
  Kế hoạch hoá mục tiêu kinh doanh: 
*Kế hoạch hoá các chiến lược marketing quốc tế: 
  KHH chiến lược sản phẩm quốc tế: 
  KHH chiến lược giá quốc tế:  
  KHH chiến lược phân phối quốc tế:  
  KHH chiến lược xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh quốc tế: 
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2. Các cấp kế hoạch hóa 
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Cấp kế hoạch hóa 

Strategic Planning 

Tactical Planning 

Marketing Planning 
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Cấp KHH: Kế hoạch hóa chiến lược 

  KHH chiến lược hay kế hoạch tổng thể có thời hạn 
3-5 năm  

–  Chiến lược công ty diễn ra ở mức cao nhất của một tổ chức  
–  Chiến lược kinh doanh nhằm đạt được và duy trì lợi thế 

cạnh tranh trong những lĩnh vực sản phẩm - thị trường cụ 
thể  

Strategic Planning 

Copyright ©2005 by South-Western, a division of Thomson Learning.  All rights reserved. 
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Cấp KHH: Kế hoạch hóa chiến lược 
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Cấp KHH 

Strategic Planning 

Tactical Planning 

Marketing Planning 
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Cấp KHH: Kế hoạch hóa Marketing 

Marketing Planning 

  Kế hoạch hóa marketing có thời gian ngắn hơn, 
khoảng 1 năm 

–  Được thực hiện ở cấp marketing hay chính là cho 
dòng sản phẩm hoặc sản phẩm cụ thể của một tổ 
chức 
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Cấp kế hoạch hóa 

Strategic Planning 

Tactical Planning 

Marketing Planning 
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Cấp kế hoạch hóa: Kế hoạch hóa chiến thuật 

Tactical Planning 

KHH chiến thuật có thời gian ngắn hơn so với kế 
hoạch hóa marketing, thường dưới 1 năm 

–  liên quan đến những chi tiết cho các hoạt động trong 
ngắn hạn của tổ chức trong một khoảng thời gian 
nhất định 
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3. Vai trò của KHH chiến lược marketing 
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4. Nội dung của kế hoạch hóa 

4.1. Kế hoạch hóa cơ sở 
4.2. Điều kiện kế hoạch hóa thành công 
4.3. Nội dung của bản kế hoạch marketing 
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4.3. Néi dung b¶n kÕ ho¹ch 
marketing 
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4.3. Néi dung b¶n kÕ ho¹ch marketing 
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Phân biệt kế hoạch kinh doanh với kế hoạch marketing? 
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II. Cơ sở kế hoạch hóa chiến lược 
Marketing quốc tế 

1.  Các yếu tố ảnh hưởng kế hoạch hóa 
2.  Phân tích ma trận SWOT 
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1. Các yếu tố ảnh hưởng kế hoạch hóa 
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2. Phân tích ma trận SWOT 

TÝch cùc                     Tiªu cùc 

B
ªn

 n
go
µi

  
 B

ªn
 tr

on
g 

§iÓm m¹nh 
Strengths 

§iÓm yÕu 
Weaknesses 

C¬ héi 
Opportunities 

HiÓm häa 
Threats 
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III. Trình tự KHH chiến lược MKT QT 

IPAC: 

1. Information (Thu thËp th«ng tin) 

2. Planning (LËp kÕ ho¹ch) 

3. Action (Tæ chøc thùc hiÖn) 

4. Control (KiÓm tra) 
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1. Thu thập thông tin thị trường quốc tế 
(Information) 

  - Xác định các thông tin cần thu thập (Chương 3 – 
Nghiên cứu thị trường trong marketing quốc tế) 

  - Xác định thị trường (Chương 3 – Nghiên cứu thị trường 
trong marketing quốc tế) 

  - Xác định mức độ, phạm vi thị trường thâm nhập 
  - Dự kiến phương thức thâm nhập thị trường quốc tế…. 
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2. Lập kế hoạch (Planning) 

  2.1. Quy trình lập kế hoạch chiến lược 
  2.2. Thiết kế chiến lược marketing tổng 

thể  
  2.3. Thiết kế hệ thống marketing mix, 

chiến thuật marketing, chương trình hành 
động 
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2.1. Các bước cơ bản trong quy 
trình lập kế hoạch chiến lược 
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Các bước lập kế hoạch chiến lược 

Objective 2 

1.  Establishing the 
Organizational Mission 

2.  Defining Strategic Business 
Units 

3.  Specifying Organizational 
Objectives 

4.  Analyzing Strategic Business Unit 
Performance 

5.  Assessing Organizational Growth 
Opportunities 

6.  Developing Marketing Plans 
Copyright ©2005 by South-Western, a division of Thomson Learning.  All rights reserved. 
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Các bước lập kế hoạch chiến lược 

1.  Thiết lập sứ mệnh của tổ chức 

•  Tuyên bố sứ mệnh là chỉ dẫn cho việc ra quyết định 
của tổ chức trong ngắn hạn và dài hạn 

Copyright ©2005 by South-Western, a division of Thomson Learning.  All rights reserved. 
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Coca-Cola’s Mission Statement 
All of us in the Coca-Cola family wake up each 
morning knowing that every single one of the world’s 
5.6 billion people will get thirsty that day... and that 
we are the ones with the best opportunity to refresh 
them.  Our task is simple: make Coca-Cola and our 
other products available, affordable, and acceptable to 
them, quenching their thirst and providing them a 
perfect moment of relaxation.  If we do this... if we 
make it impossible for these 5.6 billion people to 
escape Coca-Cola... then we assure our future success 
for many years to come.  Doing anything else is not an 
option. 
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Các bước lập kế hoạch chiến lược 

2.  Xác định đơn vị kinh doanh 
chiến lược (SBU) 

•  Strategic Business Units (SBUs) là những lĩnh vực, 
sản phẩm mà doanh nghiệp cần tập trung nguồn lực 
đầu tư và khai thác. 

Copyright ©2005 by South-Western, a division of Thomson Learning.  All rights reserved. 
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Các bước lập kế hoạch chiến lược 

3.  Xác định mục tiêu của tổ chức 

Nguyên tắc SMART 

Copyright ©2005 by South-Western, a division of Thomson Learning.  All rights reserved. 
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Các bước lập kế hoạch chiến lược 

  5  chiến lược phân bổ nguồn lực cho 
SBU 

1)  Build—cải thiện vị trí của SBU trong thị trường 
bằng cách đầu tư thêm nguồn lực  

2)  Maintain—giữ gìn, duy trì vị trí hiện tại của SBU 
trong thị trường 

Copyright ©2005 by South-Western, a division of Thomson Learning.  All rights reserved. 

4.  Phân tích hiệu suất của SBU 
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Các bước lập kế hoạch chiến lược 

3)  Niche—thu hẹp trọng tâm thị trường dự kiến của 
SBU 

4)  Harvest—khai thác tối ưu SBU để tạo ra nguồn 
lực cho các SBU khác 

5)  Divest—ngừng đầu tư vào một SBU để dành 
nguồn lực cho các SBU khác 

Copyright ©2005 by South-Western, a division of Thomson Learning.  All rights reserved. 

4.  Phân tích hiệu suất của SBU 
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Các công cụ kế hoạch hóa chiến 
lược 

Boston 
Consulting 
Group’s matrix 

Copyright ©2005 by South-Western, a division of Thomson Learning.  All rights reserved. 
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Các bước lập kế hoạch chiến lược 

5.  Đánh giá cơ hội phát triển của tổ chức 

Công cụ phổ biến: ma trận Ansoff 
a)  Thâm nhập thị trường – nhiều sản phẩm hiện tại 

cho thị trường hiện tại 
b)  Phát triển thị trường – tìm thị trường mới cho sản 

phẩm hiện tại 
c)  Phát triển sản phẩm – phát triển sản phẩm mới cho 

thị trường hiện tại 
d)  Đa dạng hóa sản phẩm – phát triển sản phẩm mới 

cho thị trường mới 

Copyright ©2005 by South-Western, a division of Thomson Learning.  All rights reserved. 
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Product Development 

Market 
Penetration Market Development 
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Các bước lập kế hoạch chiến lược 
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6.  Phát triển kế hoạch marketing 

  Kế hoạch marketing được phát 
triển từ các kế hoạch chiến lược 
tổng thể 
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Các bước lập kế hoạch chiến lược 

1.  Executive Summary 

2. Phân tích tình hình thị trường 

3.  Phân tích SWOT 

4.  Xác định mục tiêu 
marketing 

Copyright ©2005 by South-Western, a division of Thomson Learning.  All rights reserved. 

Kế hoạch 
marketing 
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Các bước lập kế hoạch chiến lược 

5.  Hình thành chiến lược 
marketing 

6.  Chuẩn bị chương trình 
hành động và ngân sách 

7. Phát triển quy trình & thủ 
tục kiểm tra 
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2.2.Thiết kế chiến lược marketing tổng thể 

  Chiến lược marketing không phân biệt 
  Chiến lược marketing phân biệt  
  Chiến lược marketing tập trung 
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2.3. Thiết kế hệ thống marketing mix, 
chiến thuật marketing, chương trình 
hành động 

  Thiết kế hệ thống marketing mix: kết hợp các P 
  Chiến thuật marketing: quyết định marketing 

trong từng thời điểm có tính đến các yếu tố môi 
trường, thị trường, cạnh tranh 

  Chương trình hành động: đề ra lịch trình thực 
hiện các kế hoạch marketing 
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3. Tæ chøc thùc hiÖn (Action) 

  Tổ chức thực hiện là quá trình biến các chiến lược 
và kế hoạch marketing thành các hành động cụ thể 
nhằm đạt được các mục tiêu marketing chiến lược 
đã đề ra. 
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4. KiÓm tra (Control) 

  Kiểm tra marketing là quá trình đo lường và 
đánh giá các kết quả đạt được của chiến 
lược và kế hoạch marketing và tiến hành 
hiệu chỉnh để đảm bảo đạt được mục tiêu. 

  Quy trình kiểm tra gồm 4 bước 
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Quy tr×nh kiÓm tra 

Môc tiªu cña  
DN  

lµ g×? 

ThiÕt lËp môc tiªu 

Ho¹t ®éng 
®ang  

diÔn ra? 
Nguyªn nh©n? DN nªn lµm g×? 

§o l−êng ho¹t ®éng §¸nh gi¸ ho¹t ®éng HiÖu chØnh 
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IV. Các phương thức thâm nhập thị 
trường quốc tế 

  1. Xuất khẩu (export) 
  2. Cấp giấy phép (licensing) 
  3. Liên doanh (joint-venture) 
  4. Đầu tư trực tiếp (direct investment) 
  5. Các thỏa thuận hợp đồng (contractual 

arrangements) 
  6. Nhượng quyền thương mại (franchising) 
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Tóm lại? 
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